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THÔNG TIN CHUNG TÓM TẮT 

Ngày nhận bài: 11/01/2026 Nghiên cứu này phân tích và so sánh mô hình phát triển và quản 

lý xã hội số tại Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh Cách 

mạng Công nghiệp 4.0. Dựa trên khung lý thuyết về bốn trụ cột 

của xã hội số (hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số, công dân số), 

nghiên cứu chỉ ra rằng cả hai quốc gia đều coi chuyển đổi số là 

ưu tiên quốc gia với sự lãnh đạo tập trung từ cấp cao. Tuy có 

những điểm tương đồng, hai nước thể hiện sự khác biệt rõ rệt 

trong mô hình vận hành: Việt Nam theo đuổi mô hình nhà nước 

chủ đạo, trong khi Trung Quốc phát triển mạnh mẽ nhờ mô hình 

hợp tác công-tư đặc thù. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân 

tích tài liệu, định lượng và so sánh, từ đó rút ra các bài học kinh 

nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, bao 

gồm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hợp tác công-tư, nâng cao chất 

lượng dịch vụ số, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường an 

ninh, an toàn thông tin. 

Ngày nhận bài sửa: 21/03/2026 

Ngày duyệt đăng: 28/03/2026 

TỪ KHOÁ 

Chuyển đổi số;  

Quản lý xã hội số; 

Trung Quốc; 

Việt Nam; 

Xã hội số. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công 

nghiệp 4.0, sự hình thành và phát triển của xã 

hội số đã trở thành một xu thế tất yếu, mang tính 

toàn cầu. Xã hội số không đơn thuần là sự hiện 

diện của công nghệ, mà là một mô hình phát 

triển mới, coi mọi hoạt động kinh tế, xã hội và 

quản trị đều được tích hợp sâu rộng với không 

gian mạng, tạo ra những cơ hội chưa từng có 

cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao 

chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình 

chuyển đổi sâu sắc này cũng đồng thời đặt ra 

những thách thức phức tạp về mặt quản lý, quản 

tri từ việc thu hẹp khoảng cách số, đảm bảo an 

ninh an toàn mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cho 

đến việc xây dựng một hệ thống thể chế linh 

hoạt, phù hợp. Do đó, việc nghiên cứu để hoạch 

định chính sách phát triển và quản lý xã hội số 

hiệu quả trở thành một đòi hỏi cấp thiết đối với 

tất cả quốc gia. 

Giữa bối cảnh chung đó, Việt Nam và 

Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực và bước tiến 

đáng chú ý về chuyển đối số. Việt Nam, với một 

chiến lược chuyển đổi số quốc gia rõ ràng và sự 

vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, đang 

từng bước xây dựng các nền tảng cốt lõi cho xã 

hội số. Song song đó, Trung Quốc đã thể hiện 

một mô hình phát triển xã hội số năng động với 
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sự kết hợp giữa vai trò dẫn dắt chiến lược của 

nhà nước và sức sáng tạo của khu vực tư nhân.  

Cùng theo đuổi mục tiêu phát triển xã hội 

số, cách tiếp cận của Việt Nam và Trung Quốc 

có những điểm tương đồng và khác biệt sâu sắc 

về mô hình, cơ chế và mức độ ưu tiên. Việc 

phân tích một cách hệ thống thực tiễn chính 

sách của cả hai nước, từ đó rút ra những bài học 

kinh nghiệm có giá trị, là một nhiệm vụ có ý 

nghĩa học thuật và thực tiễn quan trọng. Từ đó, 

không chỉ giúp Việt Nam nhận diện rõ hơn 

những mặt được và chưa được trong lộ trình mà 

còn cung cấp một góc nhìn tham chiếu sâu sắc 

từ một quốc gia có nhiều điểm tương đồng về 

bối cảnh. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Cơ sở lý luận 

Sự phát triển của xã hội số đã tạo ra một mô 

hình xã hội mới, đòi hỏi một hệ thống lý luận 

nền tảng để hiểu rõ bản chất, các thành tố cấu 

thành và cơ chế vận hành của nó. Phần này sẽ 

làm rõ các khái niệm then chốt, bao gồm xã hội 

số, phát triển số, quản lý xã hội số, và các trụ 

cột cấu thành nên nó. 

2.1.1. Các khái niệm cơ bản  

Trước tiên, xã hội số (Digital Society) được 

hiểu là một xã hội mà trong đó các công nghệ số 

và dữ liệu được tích hợp sâu rộng vào mọi mặt 

của đời sống, từ kinh tế, văn hóa đến các tương 

tác xã hội và quản trị, làm thay đổi căn bản cách 

thức con người sống, làm việc và kết nối 

(Hilbert, 2016). Sự chuyển đổi này không chỉ 

dừng lại ở việc số hóa các quy trình hiện có 

(Digitization) mà là sự chuyển đổi mô hình 

(Digital Transformation), tạo ra các giá trị mới 

và các mối quan hệ mới dựa trên nền tảng công 

nghệ số (Vial, 2019). 

Gắn liền với khái niệm xã hội số là Phát 

triển số (Digital Development). Phát triển số là 

một quá trình chiến lược nhằm tận dụng các 

công nghệ số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo 

sự hòa nhập cho tất cả mọi người (World Bank, 

2021). Việc này bao hàm xây dựng một hệ sinh 

thái số toàn diện, nơi các cá nhân, doanh nghiệp 

và chính phủ đều có khả năng tiếp cận và sử 

dụng hiệu quả công nghệ số. 

Để quản lý sự vận hành phức tạp của xã hội 

số, khái niệm Quản lý xã hội số (Digital Society 

Management) ra đời. Đây là hoạt động của các 

cơ quan nhà nước và các bên liên quan nhằm 

thiết lập khuôn khổ pháp lý, chính sách và cơ 

chế để điều tiết, định hướng và giám sát sự phát 

triển của xã hội số, đảm bảo nó diễn ra một cách 

trật tự, công bằng, an toàn và hướng tới các mục 

tiêu phát triển chung (Janowski, 2015). Quản lý 

xã hội số đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành, 

linh hoạt để giải quyết các thách thức mới nổi 

như bảo mật dữ liệu, đạo đức trí tuệ nhân tạo và 

khoảng cách số. 

2.1.2. Các trụ cột của xã hội số 

Dựa trên các nghiên cứu học thuật và khung 

đánh giá của các tổ chức quốc tế, có thể xác 

định bốn trụ cột chính cấu thành nên một xã hội 

số hoàn chỉnh. 

Thứ nhất, hạ tầng số và Nền tảng (Digital 

Infrastructure & Platforms). Đây là nền tảng vật 

lý và kỹ thuật của xã hội số, bao gồm mạng 

băng thông rộng (cố định và di động), trung tâm 

dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng số 

quốc gia. Một hạ tầng số mạnh, có tính kết nối 

cao và giá cả phải chăng là điều kiện tiên quyết 

cho sự phát triển của các trụ cột khác (GSMA, 

2023). 

Thứ hai, Chính phủ số (Digital 

Government). Trụ cột này đề cập đến việc sử 

dụng công nghệ số để chuyển đổi các hoạt động 

của chính phủ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

minh bạch, hiệu quả hơn, và thúc đẩy sự tham 

gia của người dân. Nó bao gồm các khía cạnh 
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như dữ liệu mở, quản trị dựa trên dữ liệu và liên 

thông các hệ thống thông tin (UN DESA, 2022). 

Thứ ba, kinh tế số (Digital Economy). Kinh 

tế số bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế dựa 

trên nền tảng kỹ thuật số, từ thương mại điện tử, 

kinh tế nền tảng (Platform Economy) đến 

chuyển đổi số trong các ngành sản xuất và dịch 

vụ truyền thống. Nó là động lực tăng trưởng 

chính của xã hội số (Bukht & Heeks, 2017). 

Thứ tư, công dân số (Digital Citizenship). 

Trụ cột này tập trung vào con người, đảm bảo 

mọi cá nhân đều có khả năng tiếp cận, kỹ năng 

sử dụng (Digital Literacy) và sự tự tin để tham 

gia một cách an toàn và có đạo đức vào xã hội 

số. Các yếu tố then chốt bao gồm định danh 

điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao 

nhận thức về an ninh mạng (Mossberger, 

Tolbert, & McNeal, 2008). 

Như vậy, việc hiểu rõ các khái niệm nền 

tảng và bốn trụ cột cấu thành này cung cấp một 

khung lý thuyết toàn diện để phân tích và đánh 

giá thực tiễn phát triển và quản lý xã hội số tại 

bất kỳ quốc gia nào, bao gồm Việt Nam và 

Trung Quốc. 

Cần lưu ý rằng trong chính sách quốc gia, 

Việt Nam vận hành theo mô hình ba trụ cột 

chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, 

theo Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 và 

được hệ thống hóa trong Cẩm nang Chuyển đổi 

số của Bộ Thông tin và Truyền thông (2020). 

Trong đó, trụ cột Xã hội số hướng đến việc nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân, bao 

gồm các lĩnh vực như y tế số, giáo dục số, và 

các dịch vụ thiết yếu số hóa. Bài nghiên cứu này 

sử dụng khung bốn trụ cột học thuật (hạ tầng số, 

chính phủ số, kinh tế số, công dân số) như một 

công cụ phân tích hệ thống để so sánh giữa hai 

quốc gia, đồng thời đặt các nội dung phân tích 

trong mối tương chiếu với khung chính sách ba 

trụ cột của Việt Nam khi đề cập đến thực tiễn 

triển khai quốc gia. 

Ngoài ra, trong bối cảnh phát triển của trí 

tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, các mô hình ngôn 

ngữ lớn (Large Language Models – LLM) và hệ 

thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên tri thức đang 

nổi lên như một thành phần quan trọng trong xã 

hội số. Tại Trung Quốc, các công nghệ này đã 

được tích hợp sâu vào hệ thống quản trị và dịch 

vụ công. Trong khi đó, tại Việt Nam, việc ứng 

dụng LLM và hệ thống tri thức số vào các trụ 

cột xã hội số – đặc biệt trong giáo dục số và y tế 

số – vẫn còn ở giai đoạn đầu. Nghiên cứu về 

biểu diễn tri thức và các hệ thống ứng dụng 

thông minh (Nguyễn Đình Hiển & Phạm Thị 

Vương, 2023) cũng như xu hướng phát triển từ 

kinh tế dữ liệu bất cân xứng sang kinh tế tri thức 

và trí tuệ đối xứng (Duan et al., 2023) cho thấy 

tầm quan trọng của việc chuyển hóa dữ liệu 

thành tri thức quản trị trong xã hội số hiện đại. 

2.1.3. Tổng quan các nghiên cứu liên quan 

Chủ đề phát triển và quản lý xã hội số đã 

thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà 

nghiên cứu trong nước và quốc tế. Trên bình 

diện quốc tế, các nghiên cứu như Hilbert (2016) 

về khoảng cách băng thông số giữa các quốc gia 

và Vial (2019) về bản chất của chuyển đổi số đã 

cung cấp nền tảng lý luận quan trọng. Janowski 

(2015) đề xuất mô hình tiến hóa của chính phủ 

số theo bốn giai đoạn từ số hóa đến bối cảnh 

hóa, trong khi UN DESA (2022) cung cấp 

khung so sánh chỉ số chính phủ điện tử toàn cầu. 

Về nghiên cứu trường hợp Trung Quốc, Liang et 

al. (2018) phân tích hệ thống tín dụng xã hội 

như một hạ tầng giám sát nhà nước, Creemers 

(2022) nghiên cứu khái niệm chủ quyền mạng, 

và Tan & Wang (2022) đánh giá mối quan hệ 

giữa chính phủ số và sự hài lòng của công dân. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về chuyển đổi số 

trong các lĩnh vực cụ thể đang phát triển mạnh. 

Nguyễn Đình Hiển & Phạm Thị Vương (2023) 

nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức 

02-2026TAÏP CHÍ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 89



và ứng dụng thông minh trong bối cảnh giáo 

dục số, đóng góp quan trọng vào hiểu biết về 

việc tích hợp AI vào hệ thống giáo dục. Trên 

bình diện kinh tế số, Duan et al. (2023) đề xuất 

mô hình chuyển đổi từ kinh tế dữ liệu bất cân 

xứng sang kinh tế tri thức và trí tuệ đối xứng, 

cung cấp lý thuyết quan trọng về hướng phát 

triển của kinh tế số toàn cầu. Ngoài ra, Wang & 

Liu (2024) phân tích mối quan hệ giữa phát 

triển kinh tế số và chuyển đổi công nghiệp tại 

Trung Quốc, cung cấp bài học tham chiếu cho 

Việt Nam. 

Điểm khác biệt và tính mới của nghiên cứu 

này so với các công trình trước đó nằm ở chỗ: 

(1) sử dụng bộ số liệu cập nhật đến tháng 

4/2025 về thực trạng chuyển đổi số tại Việt 

Nam, trong khi phần lớn nghiên cứu hiện hành 

sử dụng dữ liệu đến năm 2022-2023; (2) thực 

hiện so sánh có hệ thống và đa chiều giữa hai 

quốc gia theo bốn trụ cột của xã hội số, thay vì 

tập trung vào một lĩnh vực đơn lẻ; và (3) đặt 

trọng tâm vào sự khác biệt trong mô hình vận 

hành (nhà nước chủ đạo so với hợp tác công-tư) 

như biến số giải thích chính cho sự chênh lệch 

trong kết quả phát triển xã hội số giữa Việt Nam 

và Trung Quốc. 

2.2. Tổng quan chính sách phát triển xã hội 

số tại Việt Nam và Trung Quốc 

Việc phân tích cơ sở thực tiễn về chính sách 

phát triển xã hội số tại Việt Nam và Trung Quốc 

cho thấy những nỗ lực chủ động và có hệ thống 

từ cấp trung ương, mặc dù tồn tại những khác 

biệt trong cách tiếp cận và mức độ bao phủ. 

2.2.1. Trường hợp Việt Nam 

Việt Nam đã xác định chuyển đổi số là một 

nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để phát triển đất 

nước. Hệ thống chính sách được xây dựng khá 

bài bản, bắt đầu từ các văn bản có tính định 

hướng chiến lược cao. Quyết định số 749/QĐ-

TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được 

xem là văn bản nền tảng, đặt ra mục tiêu cho ba 

trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số 

(Chính phủ Việt Nam, 2020). Để cụ thể hóa 

chương trình này, Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết 76/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển Chính phủ số và Nghị quyết 71/NQ-CP về 

nhiệm vụ, giải pháp đẩy nạy Chuyển đổi số. 

Điểm nổi bật trong tổ chức thực hiện là việc 

thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia 

do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, thể hiện sự 

chỉ đạo tập trung, thống nhất từ cấp cao nhất. 

Các chính sách của Việt Nam nhấn mạnh đến 

việc xây dựng các nền tảng số quốc gia "Make 

in Vietnam", phát triển hạ tầng số đồng bộ và 

thúc đẩy liên thông, chia sẻ dữ liệu. 

2.2.2. Trường hợp Trung Quốc 

Trung Quốc đã sớm nhận ra tiềm năng của 

kinh tế số và xã hội số, với một loạt các chiến 

lược quốc gia được triển khai trong hơn một 

thập kỷ qua. Chiến lược "Internet Plus" (2015) 

được coi là bước khởi đầu quan trọng, nhằm 

mục tiêu tích hợp Internet với các ngành công 

nghiệp truyền thống (State Council of China, 

2015). Tiếp theo đó, chiến lược "Sáng kiến Xã 

hội Số" (2017) mở rộng phạm vi sang các lĩnh 

vực xã hội, y tế và giáo dục. Gần đây, chiến 

lược "Chính phủ Số Thông minh" (2022) hướng 

tới việc xây dựng một nền hành chính được số 

hóa toàn diện, thông minh và dựa trên dữ liệu. 

Một đặc điểm nổi bật trong chính sách của 

Trung Quốc là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò 

dẫn dắt của nhà nước và sức mạnh của khu vực 

tư nhân. Nhà nước đặt ra các mục tiêu chiến 

lược và tạo điều kiện về pháp lý, trong khi các 

tập đoàn công nghệ tư nhân khổng lồ như 

Alibaba, Tencent và Baidu đóng vai trò then 

chốt trong việc phát triển và phổ cập các giải 

pháp số thông qua các siêu ứng dụng của họ 

(Liang et al., 2018). Cách tiếp cận này đã tạo ra 
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một hệ sinh thái số năng động và có tốc độ phát 

triển nhanh chóng. 

Có thể chỉ ra, cả Việt Nam và Trung Quốc 

đều coi phát triển xã hội số là một ưu tiên quốc 

gia với sự lãnh đạo tập trung từ trung ương. Tuy 

nhiên, trong khi Việt Nam đang tập trung xây 

dựng và hoàn thiện các nền tảng số và thể chế 

cốt lõi do nhà nước chủ trì, thì Trung Quốc đã 

tạo đà phát triển mạnh mẽ thông qua mô hình 

hợp tác công-tư đặc thù, biến các nền tảng tư 

nhân thành một phần hạ tầng thiết yếu của xã 

hội số. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Phân tích, đánh giá 

thực trạng chính sách phát triển và quản lý xã 

hội số tại Việt Nam, trên cơ sở so sánh với thực 

tiễn của Trung Quốc, từ đó đề xuất các kiến 

nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm nền 

tảng về xã hội số, phát triển số và quản lý xã hội 

số. 

- Phân tích thực tiễn triển khai chính sách 

tại Việt Nam thông qua các trụ cột chính: hạ 

tầng số, chính phủ số, kinh tế số, và công dân 

số. 

- Trình bày một cách có hệ thống thực tiễn 

chuyển đổi số và mô hình phát triển xã hội số tại 

Trung Quốc. 

- So sánh, chỉ ra những điểm tương đồng và 

khác biệt nổi bật trong cách tiếp cận, triển khai 

và quản lý giữa hai quốc gia. 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có tính 

khả thi nhằm hoàn thiện chính sách phát triển và 

quản lý xã hội số tại Việt Nam trong thời gian 

tới. 

3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống chính 

sách, cơ chế quản lý, quá trình triển khai và kết 

quả thực hiện phát triển xã hội số. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: Nghiên cứu tập trung vào 04 

trụ cột chính của xã hội số: (1) Hạ tầng số và 

nền tảng; (2) Chính phủ số (dịch vụ công trực 

tuyến, dữ liệu, quản trị); (3) Kinh tế số (chuyển 

đổi số doanh nghiệp, thanh toán điện tử); (4) 

Công dân số (định danh điện tử, kỹ năng số). 

- Về không gian: Trường hợp nghiên cứu 

chính là Việt Nam. Đối tượng so sánh là Trung 

Quốc. 

- Về thời gian: Nghiên cứu tập trung vào 

giai đoạn phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số 

tại hai quốc gia trong những năm gần đây, với 

các dữ liệu tham khảo chính được cập nhật đến 

năm 2024-2025. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tổng quan và phân tích tài 

liệu: Thu thập, hệ thống hóa và phân tích các tài 

liệu học thuật, các văn bản chính sách, chiến 

lược quốc gia của Việt Nam và Trung Quốc, 

cùng các báo cáo từ các tổ chức trong nước và 

quốc tế có uy tín. 

- Phương pháp phân tích định lượng: Sử 

dụng các số liệu thống kê từ nguồn dữ liệu 

chính thống để đánh giá hiệu quả, đo lường mức 

độ phát triển và chỉ ra các xu hướng, điểm 

nghẽn trong quá trình chuyển đổi số tại Việt 

Nam. 

- Phương pháp so sánh: Đối chiếu một cách 

có hệ thống mô hình, kết quả, cách tiếp cận 

chính sách và bài học quản lý giữa Việt Nam và 

Trung Quốc dựa trên các tiêu chí về thể chế, hạ 

tầng, dịch vụ và con người. 

Với cách tiếp cận này, bài nghiên cứu kỳ 
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vọng sẽ đóng góp một cái nhìn toàn diện và sâu 

sắc về thực tiễn phát triển xã hội số tại hai quốc 

gia, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc 

hoạch định chính sách trong tương lai. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Phân tích thực tiễn trường hợp Việt Nam 

Trên cơ sở các chính sách và chiến lược đã 

được đề ra, Việt Nam đã đạt được những bước 

tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và 

phát triển xã hội số. Theo Quyết định 749/QĐ-

TTg (2020) và Cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (2020), chuyển đổi 

số Việt Nam được triển khai theo ba trụ cột quốc 

gia: (1) Chính phủ số — hướng tới nâng cao 

hiệu quả quản trị nhà nước và cung cấp dịch vụ 

công; (2) Kinh tế số — thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế thông qua ứng dụng công nghệ số; và (3) 

Xã hội số — nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân thông qua y tế số, giáo dục số và các 

dịch vụ thiết yếu số hóa. Việc phân tích thực 

tiễn dựa trên các trụ cột này cho thấy một bức 

tranh toàn diện với những thành tựu nổi bật và 

không ít những thách thức cần vượt qua. 

4.1.1. Thể chế và tổ chức bộ máy 

Hệ thống thể chế và bộ máy tổ chức cho 

chuyển đổi số đã được thiết lập tương đối đầy 

đủ. Tính đến tháng 4/2025, toàn bộ 63 địa 

phương đã hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo và ban hành Kế hoạch hành động. Tuy 

nhiên, ở cấp bộ, ngành vẫn còn 8/22 đơn vị chưa 

hoàn thành việc kiện toàn bộ máy này [Bảng 1]. 

Bảng 1: Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch hành động (tính đến tháng 4/2025) 

Chỉ tiêu 
Số lượng đã 

hoàn thành 
Tổng số 

Tỷ lệ hoàn 

thành 

Bộ, ngành đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 14 22 63,6% 

Địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 63 63 100% 

Bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch hành động 21 22 95,5% 

Địa phương đã ban hành Kế hoạch hành động 63 63 100% 

(Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2025) 

Từ đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

71/NQ-CP cho thấy 11/16 nhiệm vụ đã được 

hoàn thành (tỷ lệ 68,8%), trong khi 5 nhiệm vụ 

vẫn đang trong quá trình thực hiện (tỷ lệ 31,2%) 

tính đến tháng 4/2025 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2025). 

4.1.2. Hạ tầng số và nền tảng công nghệ 

Hạ tầng số tiếp tục được hoàn thiện với các 

chỉ số đáng ghi nhận. Tỷ lệ thuê bao sử dụng 

smartphone đạt 90,5%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng 

cáp quang đạt 83,4% (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2025). Các nền tảng số quốc gia đã phát 

huy hiệu quả rõ rệt. Nền tảng Dữ liệu và Dịch 

vụ Chia sẻ Liên thông Quốc gia (NDXP) xử lý 

tổng số 356,5 triệu giao dịch trong 4 tháng đầu 

năm 2025. 
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Bảng 2: Số liệu giao dịch qua nền tảng NDXP (năm 2025) 

Tháng Số giao dịch (triệu) 

Tháng 1 94,4 

Tháng 2 87,0 

Tháng 3 111,7 

Tháng 4 63,5 

Tổng 4 tháng 356,5 

(Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2025) 

4.1.3. Dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ 

số 

Dịch vụ công trực tuyến có sự phát triển 

đáng kể khi tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình đã vượt mốc 50% trên toàn quốc. Tuy 

nhiên, tỷ lệ hồ sơ thực tế được giải quyết trực 

tuyến toàn trình ở cấp địa phương là 14,58% 

[Bảng 3]. 

Bảng 3: Chỉ số dịch vụ công trực tuyến (tháng 4/2025) 

Chỉ tiêu Toàn quốc Bộ, ngành Địa phương 

Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 50,4% 43,09% 50,6% 

Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến có phát 

sinh hồ sơ trực tuyến 
50,65% 44,72% 50,77% 

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 39,46% 51,82% 14,58% 

 (Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2025) 

Lũy kế đến tháng 4/2025, Cổng Dịch vụ 

công quốc gia đã có 506 triệu hồ sơ đồng bộ 

trạng thái để tiến hành xử lý 75,2 triệu hồ sơ 

trực tuyến và thực hiện 30,3 triệu giao dịch 

thanh toán trực tuyến với tổng giá trị 24.052 tỷ 

đồng (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2025). 

4.1.4. Kinh tế số và chuyển đổi số doanh 

nghiệp 

Kinh tế số Việt Nam ghi nhận sự phát triển 

với 45.500 doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ 

thông tin đang hoạt động và doanh thu từ nước 

ngoài của ngành này đạt 7,5 tỷ USD năm 2023 

(Bộ Thông tin và Truyền thông, 2024). Từ đó, 

kinh tế số Việt Nam ghi nhận sự phát triển ổn 

định. Đến tháng 4/2025, doanh thu công nghiệp 

công nghệ thông tin ước đạt 423.378 tỷ đồng, 

tăng trưởng 4% so với tháng 3/2025 và tăng 

trưởng 44,41% so với cùng kỳ năm 2024 (Bộ 

Khoa học và Công nghệ, 2025). 
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4.1.5. Định danh điện tử và công dân số 

Lĩnh vực định danh điện tử và công dân số 

đạt được những kết quả nổi bật. Số tài khoản 

định danh điện tử VNeID đã kích hoạt đạt 62 

triệu, tích hợp hơn 40 tiện ích và thu hút trung 

bình 1,5 triệu lượt truy cập mỗi ngày [Bảng 4].

Bảng 4: Chỉ số công dân số (tháng 4/2025) 

Chỉ tiêu Giá trị 

Số hồ sơ định danh điện tử đã thu nhận 85,3 triệu 

Số tài khoản VNeID đã kích hoạt 62 triệu 

Số tiện ích trên VNeID 40+ 

Lượt truy cập VNeID (trung bình/ngày) 1,5 triệu 

Tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp 16.171.976 

Tỷ lệ người trưởng thành có chữ ký số 26,08% 

(Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2025) 

Tóm lại, thực tiễn chuyển đổi số tại Việt 

Nam cho thấy quá trình được đầu tư bài bản và 

đạt được những kết quả quan trọng về hạ tầng, 

nền tảng và định danh số. Theo khung ba trụ cột 

quốc gia, trụ cột Chính phủ số đã có bước tiến 

rõ nét với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình đạt 50,4%; trụ cột Kinh tế số ghi nhận tăng 

trưởng mạnh với doanh thu công nghiệp CNTT 

tăng 44,41% so với cùng kỳ; trong khi trụ cột 

Xã hội số vẫn còn nhiều tiềm năng cần khai 

thác, đặc biệt trong lĩnh vực y tế số và giáo dục 

số. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức về 

tỷ lệ sử dụng dịch vụ số thực tế, tiến độ liên 

thông dữ liệu và phát triển chữ ký số cho người 

dân. 

4.1.6. Xã hội số: y tế số và giáo dục số 

Trụ cột Xã hội số — hướng đến nâng cao 

chất lượng cuộc sống người dân — là lĩnh vực 

còn nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam. Trong 

lĩnh vực y tế số, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử 

đã được triển khai với hơn 90 triệu hồ sơ được 

tạo lập, và nền tảng khám chữa bệnh từ xa 

(Telehealth) đã phục vụ hàng triệu lượt người 

dân, đặc biệt trong và sau đại dịch COVID-19 

(Bộ Y tế, 2024). Trong lĩnh vực giáo dục số, các 

hệ thống học trực tuyến và quản lý giáo dục số 

đã được triển khai rộng rãi, tuy nhiên việc ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo và các mô hình ngôn ngữ 

lớn (LLM) vào hỗ trợ học tập và giảng dạy cá 

nhân hóa vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm. Theo 

Nguyễn Đình Hiển & Phạm Thị Vương (2023), 

các phương pháp biểu diễn tri thức và hệ thống 

ứng dụng thông minh có tiềm năng lớn trong 

việc nâng cao chất lượng giáo dục số, song việc 

triển khai đồng bộ đòi hỏi đầu tư đáng kể về hạ 

tầng và nhân lực. Đây là khoảng cách đáng kể 

so với Trung Quốc, nơi các hệ thống AI hỗ trợ 

giáo dục và y tế thông minh đã được tích hợp 

sâu vào trụ cột xã hội số quốc gia. 

4.2 Phân tích thực tiễn trường hợp Trung 

Quốc 

4.2.1. Thể chế và chiến lược quốc gia 

Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống thể 

chế toàn diện cho phát triển xã hội số thông qua 
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các chiến lược quốc gia mang tính kế thừa và bổ 

sung lẫn nhau. Chiến lược "Internet Plus" 

(2015) đánh dấu bước chuyển quan trọng trong 

việc tích hợp Internet với các ngành công 

nghiệp truyền thống (State Council of China, 

2015). Tiếp theo đó, "Sáng kiến Xã hội Số" 

(2017) mở rộng phạm vi sang các lĩnh vực xã 

hội, y tế và giáo dục. Gần đây, chiến lược 

"Chính phủ Số Thông minh" (2022) hướng tới 

việc xây dựng một nền hành chính được số hóa 

toàn diện. Đặc điểm nổi bật là sự lãnh đạo tập 

trung, toàn diện của Chính phủ Trung Quốc với 

hệ thống quản lý theo chiều dọc và sự giám sát 

chặt chẽ (Liang et al., 2018). 

4.2.2. Hạ tầng số và công nghệ cốt lõi 

Trung Quốc đã đạt được những thành tựu 

ấn tượng trong phát triển hạ tầng số. Tính đến 

năm 2023, Trung Quốc có hơn 1,7 tỷ thuê bao di 

động 5G, chiếm hơn 60% tổng số thuê bao 5G 

toàn cầu (GSMA, 2024). Tốc độ phát triển hạ 

tầng cáp quang cũng rất nhanh chóng, với tỷ lệ 

phủ sóng cáp quang tại các khu vực đô thị đạt 

gần 100%. Quốc gia này cũng đầu tư mạnh mẽ 

vào các công nghệ nền tảng như điện toán đám 

mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, xây dựng 

“Hạ tầng dữ liệu đất nước” như một tài sản 

chiến lược (Zhang & Chen, 2023). Đặc biệt, 

Trung Quốc đã triển khai mô hình chuyển hóa 

dữ liệu thành tri thức quản trị theo hai cấp độ: ở 

cấp độ vĩ mô, hệ thống AI quốc gia tích hợp dữ 

liệu từ hàng trăm triệu thiết bị IoT, camera giám 

sát và nền tảng số để tạo ra tri thức dự báo phục 

vụ hoạch định chính sách; ở cấp độ vi mô, các 

mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nội địa như Baidu 

ERNIE và Alibaba Tongyi Qianwen được tích 

hợp vào dịch vụ công và y tế thông minh. Cách 

tiếp cận này phản ánh xu hướng chuyển đổi từ 

“kinh tế dữ liệu bất cân xứng” sang “kinh tế tri 

thức và trí tuệ đối xứng” mà Duan et al. (2023) 

đã đề xuất, trong đó dữ liệu thô không còn là tài 

sản cốt lõi mà là tri thức được rút trích và hệ 

thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên tri thức đó. 

4.2.3. Kinh tế số và đổi mới sáng tạo 

Kinh tế số Trung Quốc đã phát triển vượt 

bậc với sự đóng góp của các tập đoàn công nghệ 

tư nhân. Theo báo cáo của China Academy of 

Information and Communications Technology 

(2023), quy mô nền kinh tế số chiếm hơn 40% 

GDP với giá trị ước tính 7,5 nghìn tỷ USD. Các 

"siêu nền tảng" như Alibaba, Tencent, và Baidu 

không chỉ thống trị thị trường nội địa mà còn 

vươn ra toàn cầu. Lĩnh vực thương mại điện tử 

đạt doanh thu 2,8 nghìn tỷ USD năm 2023, 

chiếm hơn 50% tổng giao dịch thương mại điện 

tử toàn cầu (Wang & Liu, 2024). 

4.2.4. Công dân số và định danh điện tử 

Trung Quốc đã xây dựng hệ thống định 

danh điện tử toàn diện với tỷ lệ sử dụng cực kỳ 

cao. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt được triển 

khai rộng rãi tại các đô thị lớn, với hơn 600 triệu 

camera giám sát được lắp đặt (Feldstein, 2019). 

Ứng dụng WeChat đã trở thành nền tảng số thiết 

yếu với hơn 1,3 tỷ người dùng hoạt động hàng 

tháng, tích hợp hầu hết các dịch vụ từ thanh 

toán, giao tiếp đến tiếp cận dịch vụ công 

(Tencent, 2023). 

Qua đó, thực tiễn chuyển đổi số tại Trung 

Quốc thể hiện một mô hình phát triển đặc thù, 

kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của nhà nước 

và sức sáng tạo của khu vực tư nhân. Mô hình 

này đã mang lại những thành tựu ấn tượng về 

tốc độ phát triển và mức độ tích hợp công nghệ 

số vào đời sống kinh tế-xã hội, đồng thời đặt ra 

những câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư và 

quản trị trong kỷ nguyên số. 

4.3. So sánh mô hình phát triển và quản lý xã 

hội số giữa Việt Nam và Trung Quốc  

4.3.1. Điểm tương đồng 

Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ nhiều 

điểm tương đồng trong cách tiếp cận phát triển 
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xã hội số, xuất phát từ đặc điểm thể chế và yêu 

cầu phát triển trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

Thứ nhất, cả hai quốc gia đều coi chuyển 

đổi số là nhiệm vụ chiến lược quốc gia, được 

lãnh đạo bởi cấp cao nhất. Ở Việt Nam, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng 

Chính phủ đứng đầu đã được thành lập và kiện 

toàn tại 63/63 địa phương (Bộ Khoa học và 

Công nghệ, 2025). Tương tự, Trung Quốc đã 

xây dựng một hệ thống chỉ đạo tập trung từ 

trung ương thông qua các chiến lược "Internet 

Plus", "Xã hội Số" và "Chính phủ Số Thông 

minh" (State Council of China, 2023). 

Thứ hai, cả hai nước đều ưu tiên đầu tư 

phát triển hạ tầng số làm nền tảng. Việt Nam đạt 

tỷ lệ 90,5% thuê bao sử dụng smartphone và 

83,4% hộ gia đình sử dụng cáp quang (Bộ Khoa 

học và Công nghệ, 2025). Trung Quốc cũng ghi 

nhận những con số ấn tượng với 1,7 tỷ thuê bao 

5G và phủ sóng cáp quang gần 100% tại các 

khu vực đô thị (GSMA, 2024). 

Thứ ba, phát triển chính phủ số được xác 

định là trọng tâm trong cả hai trường hợp. Việt 

Nam đạt 50,4% dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình, trong khi Trung Quốc đạt 90% dịch vụ 

công trực tuyến mức độ cao. Cả hai quốc gia 

đều chú trọng xây dựng các nền tảng số quốc 

gia và thúc đẩy liên thông, chia sẻ dữ liệu. 

Thứ tư, định danh điện tử được triển khai 

như công cụ then chốt để kết nối người dân với 

dịch vụ số. Việt Nam phát triển VNeID với 62 

triệu tài khoản đã kích hoạt, trong khi Trung 

Quốc tích hợp định danh số thông qua các siêu 

ứng dụng như WeChat với 1,3 tỷ người dùng. 

4.3.2. Điểm khác biệt 

Bên cạnh những điểm tương đồng, Việt 

Nam và Trung Quốc có sự khác biệt đáng kể 

trong mô hình phát triển và quản lý xã hội số, 

phản ánh sự khác biệt về quy mô, trình độ phát 

triển và cách tiếp cận. 

Bảng 5: So sánh điểm khác biệt trong phát triển và quản lý xã hội số giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Tiêu chí Việt Nam Trung Quốc 

Mô hình 

vận hành 

Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong 

xây dựng và vận hành nền tảng số trọng 

yếu 

Kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước và khu 

vực tư nhân, với các siêu ứng dụng 

đóng vai trò trung gian 

Quy mô 

và tốc độ 

Quy mô nhỏ hơn, tốc độ triển khai ổn 

định, tập trung vào tính bền vững 

Quy mô lớn, tốc độ triển khai thần tốc, 

chú trọng tính đột phá 

Quản lý 

dữ liệu 

Cách tiếp cận thận trọng, từng bước, ưu 

tiên bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Cách tiếp cận toàn diện, sử dụng dữ liệu 

như công cụ quản lý xã hội chủ động 

Phát triển 

kinh tế số 

Tập trung vào chuyển đổi số doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, thương mại điện tử 

Phát triển hệ sinh thái số hoàn chỉnh với 

các tập đoàn công nghệ toàn cầu 

Hệ sinh 

thái số 

Hướng tới hệ sinh thái mở, kết nối với 

chuẩn quốc tế 

Hệ sinh thái khép kín tương đối, với sự 

thống trị của các nền tảng nội địa 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Về mô hình vận hành, Việt Nam theo đuổi 

mô hình nhà nước chủ đạo, trực tiếp xây dựng 

và vận hành các nền tảng số trọng yếu như Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, VNeID. Trong khi đó, 
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Trung Quốc áp dụng mô hình kết hợp, nơi các 

tập đoàn tư nhân như Alibaba và Tencent đóng 

vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ 

số thông qua các siêu ứng dụng. 

Về quy mô và tốc độ, sự khác biệt thể hiện 

rõ qua các con số: kinh tế số Trung Quốc đạt 7,5 

nghìn tỷ USD so với quy mô khiêm tốn hơn của 

Việt Nam; tỷ lệ sử dụng dịch vụ số tại Trung 

Quốc đạt 93% dân số trưởng thành, trong khi 

Việt Nam mới đạt 62 triệu tài khoản VNeID. 

Trung Quốc có tốc độ triển khai công nghệ mới 

như 5G nhanh chóng mặt, trong khi Việt Nam 

đang trong giai đoạn thử nghiệm. 

Về quản lý dữ liệu, Việt Nam áp dụng cách 

tiếp cận thận trọng, từng bước với sự ưu tiên 

bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngược lại, Trung Quốc 

theo đuổi cách tiếp cận toàn diện, sử dụng dữ 

liệu như một công cụ quản lý xã hội chủ động 

thông qua hệ thống như “Hộ tín dụng xã hội”. 

Sự khác biệt này thể hiện rõ qua cả khuôn khổ 

pháp lý lẫn quy mô thu thập và xử lý dữ liệu. 

Trung Quốc đã triển khai “Hạ tầng dữ liệu đất 

nước” với hơn 600 triệu camera giám sát 

(Feldstein, 2019), đồng thời hệ thống tín dụng 

xã hội đã tích hợp dữ liệu từ hơn 40 cơ quan nhà 

nước và nền tảng tư nhân (Liang et al., 2018). 

Trung Quốc cũng ban hành Luật Bảo vệ Thông 

tin Cá nhân (PIPL) năm 2021 và Luật An ninh 

Dữ liệu năm 2021, tuy nhiên đây vẫn là các 

khuôn khổ pháp lý có tính kiểm soát nhà nước 

cao. Tại Việt Nam, Nghị định 13/2023/NĐ-CP 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được ban hành, 

nhưng Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân chuyên biệt 

vẫn đang trong quá trình xây dựng. Về chỉ số 

bảo mật dữ liệu, theo Chỉ số An ninh Mạng 

Toàn cầu (GCI) của ITU năm 2024, Việt Nam 

xếp hạng 17/193 quốc gia, trong khi Trung 

Quốc xếp hạng 33/193. Điều này cho thấy Việt 

Nam có tiến bộ đáng kể về năng lực an ninh 

mạng mặc dù quy mô hạ tầng số còn khiêm tốn 

hơn. Cần thừa nhận rằng, do hạn chế về số liệu 

công khai và minh bạch, các chỉ số định lượng 

về tỷ lệ vi phạm dữ liệu thực tế tại cả hai quốc 

gia khó có thể so sánh trực tiếp một cách toàn 

diện trong phạm vi nghiên cứu này. 

Về phát triển kinh tế số, Việt Nam tập 

trung vào chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và 

vừa và phát triển thương mại điện tử, trong khi 

Trung Quốc đã xây dựng được hệ sinh thái số 

hoàn chỉnh với sự hiện diện của các tập đoàn 

công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Sự chênh 

lệch giữa hai quốc gia là rất lớn: kinh tế số 

Trung Quốc đạt quy mô 7,5 nghìn tỷ USD 

(chiếm hơn 40% GDP) vào năm 2023, trong khi 

kinh tế số Việt Nam ước đạt khoảng 45 tỷ USD 

(chiếm khoảng 14,26% GDP) theo báo cáo e-

Conomy SEA 2024 của Google, Temasek và 

Bain & Company. Về thương mại điện tử, Trung 

Quốc đạt doanh thu 2,8 nghìn tỷ USD năm 

2023, chiếm hơn 50% tổng giao dịch thương 

mại điện tử toàn cầu (Wang & Liu, 2024), trong 

khi thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 25 

tỷ USD năm 2024 (Hiệp hội Thương mại Điện 

tử Việt Nam, 2024). Đặc biệt, khoảng cách về 

hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số cũng rất đáng 

kể: Trung Quốc có 8 doanh nghiệp trong danh 

sách 50 công ty công nghệ lớn nhất thế giới, 

trong khi Việt Nam chưa có đại diện trong nhóm 

này, mặc dù đã xuất hiện các kỳ lân công nghệ 

đầu tiên như VNG và MoMo. 

Về hệ sinh thái số, Việt Nam hướng tới xây 

dựng hệ sinh thái mở, có khả năng kết nối với 

các chuẩn quốc tế, trong khi Trung Quốc phát 

triển hệ sinh thái khép kín tương đối với sự 

thống trị của các nền tảng nội địa. Cụ thể, Trung 

Quốc có WeChat (1,3 tỷ người dùng), Alipay 

(chiếm 55% thị phần thanh toán di động) và 

Baidu (chiếm 73% thị phần tìm kiếm nội địa) — 

đây là hệ quả trực tiếp của chính sách “Tường 

lửa vĩ đại” (Great Firewall) ngăn chặn các nền 

tảng nước ngoài như Google, Facebook, và 

Amazon. Ngược lại, Việt Nam xây dựng hệ sinh 

thái mở, với sự cộng tồn của các nền tảng nội 
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địa (Zalo với hơn 75 triệu người dùng trong 

nước) và quốc tế (Facebook, Google, TikTok). 

Mô hình mở này tạo điều kiện cho người dùng 

tiếp cận đa dạng công nghệ toàn cầu, nhưng 

cũng đặt ra thách thức về quản lý nội dung và 

bảo vệ dữ liệu quốc gia. Điều này phản ánh sự 

khác biệt căn bản trong chiến lược phát triển hệ 

sinh thái số: Trung Quốc ưu tiên tự chủ công 

nghệ và kiểm soát dữ liệu, trong khi Việt Nam 

hướng đến hội nhập quốc tế và tận dụng công 

nghệ toàn cầu. 

Những khác biệt này phản ánh sự đa dạng 

trong cách tiếp cận phát triển xã hội số, xuất 

phát từ sự khác biệt về điều kiện kinh tế-xã hội, 

thể chế chính trị và chiến lược phát triển quốc 

gia. Việc hiểu rõ những điểm tương đồng và 

khác biệt này cung cấp cơ sở quan trọng để Việt 

Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc 

đồng thời tránh được những hệ lụy không mong 

muốn trong quá trình phát triển xã hội số. 

4.4. Chính sách và kiến nghị cho Việt Nam 

Trên cơ sở phân tích so sánh với Trung 

Quốc và thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam, 

có thể rút ra một số chính sách quan trọng nhằm 

thúc đẩy phát triển xã hội số tại Việt Nam một 

cách hiệu quả và bền vững. 

4.4.1. Hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý 

linh hoạt 

Thứ nhất, cần xây dựng khung pháp lý đủ 

mạnh và linh hoạt để theo kịp tốc độ phát triển 

của công nghệ. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho 

thấy việc ban hành đồng bộ các luật như Luật 

An ninh mạng (2017), Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá 

nhân (2021) đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng 

cho phát triển số. Việt Nam cần sớm hoàn thiện 

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, đồng thời xây dựng cơ chế 

cập nhật pháp luật linh hoạt để thích ứng với 

những thay đổi công nghệ nhanh chóng. 

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế phối hợp liên 

ngành hiệu quả. Mô hình Ban Chỉ đạo quốc gia 

về chuyển đổi số cần được củng cố và phát huy 

hiệu quả thực chất, đặc biệt trong việc tháo gỡ 

các điểm nghẽn liên ngành. Cần học tập kinh 

nghiệm của Trung Quốc trong việc hình thành 

các cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa 

phương, đảm bảo tính thống nhất trong triển 

khai chính sách. 

4.4.2. Thúc đẩy hợp tác công-tư trong phát 

triển hạ tầng số 

Thứ nhất, cần đẩy nhanh tốc độ phát triển 

hạ tầng số trọng yếu thông qua cơ chế hợp tác 

công-tư linh hoạt. Bài học từ Trung Quốc cho 

thấy việc kết hợp sức mạnh nhà nước và nguồn 

lực tư nhân có thể tạo ra bước đột phá trong 

phát triển hạ tầng. Việt Nam cần có cơ chế 

khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, 

công nghệ đầu tư vào hạ tầng 5G, trung tâm dữ 

liệu quốc gia, và các nền tảng số trọng yếu. 

Thứ hai, cần ưu tiên phát triển hạ tầng số tại 

khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Kinh 

nghiệm từ Trung Quốc cho thấy việc thu hẹp 

khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn là 

yếu tố then chốt để xây dựng xã hội số toàn 

diện. Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ đặc thù 

để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá 

trình chuyển đổi số. 

4.4.3. Nâng cao chất lượng và tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ số 

Thứ nhất, cần tập trung cải thiện trải 

nghiệm người dùng trong các dịch vụ công trực 

tuyến. Bài học từ sự thành công của các siêu 

ứng dụng tại Trung Quốc cho thấy tính đơn 

giản, tiện lợi và thân thiện với người dùng là 

yếu tố then chốt. Các dịch vụ công trực tuyến 

của Việt Nam cần được thiết kế lại theo hướng 

lấy người dùng làm trung tâm, giảm thiểu thủ 

tục rườm rà. 
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Thứ hai, cần đẩy mạnh số hóa và liên thông 

dữ liệu. Kinh nghiệm từ Trung Quốc chỉ ra rằng 

việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và 

đảm bảo liên thông giữa các hệ thống là nền 

tảng cho việc cung cấp dịch vụ số hiệu quả. Việt 

Nam cần ưu tiên hoàn thiện các cơ sở dữ liệu 

quốc gia then chốt và thiết lập cơ chế chia sẻ dữ 

liệu minh bạch, an toàn giữa các bộ, ngành, địa 

phương. 

4.4.4. Phát triển nguồn nhân lực số và nâng 

cao nhận thức 

Thứ nhất, cần đẩy mạnh đào tạo nguồn 

nhân lực số chất lượng cao. Bài học từ Trung 

Quốc cho thấy việc đầu tư vào giáo dục và đào 

tạo nhân lực công nghệ thông tin là yếu tố then 

chốt cho sự phát triển bền vững. Việt Nam cần 

tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, 

doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong đào 

tạo nhân lực số. 

Thứ hai, cần triển khai các chương trình 

phổ cập kỹ năng số cho người dân. Kinh nghiệm 

từ mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng của 

Việt Nam cần được nhân rộng và hoàn thiện, 

học tập từ mô hình đào tạo kỹ năng số quy mô 

lớn của Trung Quốc. Đặc biệt chú trọng đến các 

đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, 

người dân tộc thiểu số. 

4.4.5. Tăng cường an ninh, an toàn thông tin 

và bảo vệ quyền riêng tư 

Thứ nhất, cần xây dựng năng lực tự chủ về 

an ninh mạng. Bài học từ Trung Quốc cho thấy 

việc phát triển công nghệ bảo mật nội địa là yếu 

tố quan trọng đảm bảo chủ quyền số. Việt Nam 

cần đầu tư phát triển các giải pháp an ninh mạng 

"Make in Vietnam" và nâng cao năng lực đội 

ngũ chuyên gia an ninh mạng. 

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế bảo vệ dữ liệu 

cá nhân hiệu quả. Trong khi học hỏi kinh 

nghiệm phát triển từ Trung Quốc, Việt Nam cần 

tránh những hệ lụy về xâm phạm quyền riêng 

tư. Cần xây dựng cơ chế giám sát độc lập và 

minh bạch trong việc thu thập, sử dụng dữ liệu 

cá nhân. 

Thứ ba, cần phát triển hệ thống giám sát và 

cảnh báo sớm các nguy cơ an ninh mạng. Kinh 

nghiệm từ Trung Quốc trong việc xây dựng hệ 

thống phòng thủ không gian mạng toàn diện 

cung cấp bài học quan trọng về việc bảo vệ hạ 

tầng số quốc gia trước các mối đe dọa an ninh 

mạng ngày càng tăng. 

Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải 

pháp trên, Việt Nam có thể tận dụng được 

những bài học kinh nghiệm quý báu từ Trung 

Quốc, đồng thời tránh được những hệ lụy không 

mong muốn, từ đó xây dựng thành công xã hội 

số phát triển bền vững, lấy con người làm trung 

tâm và bảo đảm quyền riêng tư của công dân. 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã cung cấp nhìn nhận 

toàn diện về lý luận và thực tiễn phát triển xã 

hội số tại hai quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy cả Việt Nam và Trung Quốc đều xem 

chuyển đổi số là chiến lược quốc gia quan trọng, 

với sự lãnh đạo tập trung từ cấp cao nhất và đầu 

tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, chính phủ số, kinh 

tế số và công dân số. 

Về đóng góp của nghiên cứu, bài nghiên 

cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về xã hội số 

và các trụ cột cấu thành, đồng thời phân tích 

thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam thông qua 

các số liệu cập nhật đến tháng 4/2025. Đặc biệt, 

nghiên cứu đã cung cấp phân tích chuyên sâu về 

mô hình phát triển xã hội số của Trung Quốc. 

Việc so sánh, đối chiếu giữa hai mô hình đã làm 

rõ những điểm tương đồng và khác biệt, từ đó 

rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho 

Việt Nam. Các khuyến nghị chính sách được đề 

xuất không chỉ mang tính lý luận mà còn có giá 

trị thực tiễn cao, có thể áp dụng trong hoạch 
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định chính sách phát triển xã hội số tại Việt 

Nam. 

Về hạn chế của nghiên cứu, mặc dù đã cố 

gắng thu thập và phân tích các nguồn tài liệu đa 

dạng, nghiên cứu vẫn có một số hạn chế nhất 

định. Thứ nhất, việc tiếp cận các số liệu chính 

thống và cập nhật từ phía Trung Quốc gặp nhiều 

khó khăn, dẫn đến một số thông tin có thể chưa 

thực sự toàn diện. Thứ hai, sự khác biệt về quy 

mô, thể chế và trình độ phát triển giữa Việt Nam 

và Trung Quốc khiến cho việc áp dụng các bài 

học kinh nghiệm cần có sự điều chỉnh phù hợp 

với bối cảnh cụ thể của Việt Nam. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát 

triển xã hội số trở thành yêu cầu tất yếu đối với 

mọi quốc gia. Bài nghiên cứu này hy vọng sẽ 

đóng góp tri thức về chuyển đổi số, đồng thời 

cung cấp những gợi ý chính sách thiết thực cho 

các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. 
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